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	V/v đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2018 
	


DỰ THẢO

Kính gửi: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế


Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong đó, giao Sở Xây dựng tham mưu UBND Tỉnh công bố phương án đơn giá nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2018; Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng báo cáo như sau:


1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng: “Đơn giá nhân công xây dựng được điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công trong xây dựng trên thị trường lao động có sự biến động”.

Như vậy, khi mặt bằng giá nhân công trong xây dựng trên thị trường lao động có sự biến động, cần điều chỉnh mức lương đầu vào sử dụng để điều chỉnh đơn giá nhân công làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.


2. Ngày 07/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; Theo đó, Sở Xây dựng đã lập bảng so sánh mức lương theo Nghị định này và mức lương nhân công theo Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND Tỉnh, cụ thể tại bảng tính sau:
	MÃ HIỆU
	CẤP BẬC
	HỆ SỐ LƯƠNG (HSL)
	LƯƠNG THEO QUYẾT ĐỊNH 2350 (đ/tháng)
HSLxMLĐV) (đ/tháng)
	LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 141/2017/NĐ-CP (lao động qua đào tạo học nghề (LCB=MLV+7%MLV) (đ/tháng)
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	(3)
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	(5)
	(6)=(5)/(4)*100

	VÙNG II: Mức lương đầu vào 2.150.000 đồng/tháng; Mức lương vùng: 3.530.000 đồng/tháng

	N1107
	1,0
	1,550
	3.332.500
	3.530.000
	105,93

	N1207
	2,0
	1,830
	3.934.500
	3.777.100
	96,00

	VÙNG III: Mức lương đầu vào 2.100.000 đồng/tháng; Mức lương vùng: 3.090.000 đồng/tháng

	N1107
	1,0
	1,550
	3.255.000
	3.090.000
	94,93

	N1207
	2,0
	1,830
	3.843.000
	3.306.300
	86,03

	VÙNG IV: Mức lương đầu vào 2.130.000 đồng/tháng; Mức lương vùng: 2.760.000 đồng/tháng

	N1107
	1,0
	1,550
	3.301.500
	2.760.000
	83,60

	N1207
	2,0
	1,830
	3.897.900
	2.953.200
	75,76

	Ghi chú:

1. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương, mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất (tương ứng với bậc 1,0) trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Vì vậy, lương nhân công xây dựng bậc 1,0 trong Quyết định 2350/QĐ-UBND so sánh với lương tối thiểu vùng tại khu vực tương ứng tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP.
2. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương, mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Ngoài ra, theo hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố hiện nay (tham khảo Quyết định số 163/BXD-KHCN ngày 08/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật xây dựng), công nhân xây dựng được áp dụng từ bậc 2 trở lên. Vì vậy, lương nhân công xây dựng bậc 2,0 trong Quyết định 2350/QĐ-UBND so sánh với lương lao động qua đào tạo = MLV+7%*MLV tại khu vực tương ứng tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP.



Từ bảng so sánh trên, có thể nhận thấy:


- Tại Vùng II (Thành phố Huế), bậc 1 nhóm I của lương công nhân xây dựng có mức lương 3.332.500 đ/tháng; bậc 2 nhóm I có mức lương 3.934.500 đ/tháng thấp hơn mức lương vùng theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP là 3.530.000 đ/tháng; lao động kỹ thuật qua đào tạo là 3.777.100 đ/tháng. Tuy nhiên, đơn giá nhân công xây dựng được công bố để Chủ đầu tư áp dụng trong lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo định mức, đơn giá được Bộ Xây dựng công bố (từ bậc 2 trở lên) nên giá nhân công xây dựng đã công bố phù hợp với quy định và lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP.

- Tại Vùng III (Thị xã Hương Trà, Hương Thủy, các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang), bậc 1 nhóm I của lương công nhân xây dựng có mức lương 3.255.000 đ/tháng; bậc 2 nhóm I có mức lương 3.843.000 đ/tháng cao hơn mức lương vùng theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP là 3.090.000 đ/tháng; lao động kỹ thuật qua đào tạo là 3.306.300 đ/tháng.


- Tại Vùng IV (huyện Nam Đông, A Lưới), bậc 1 nhóm I của lương công nhân xây dựng có mức lương 3.301.500 đ/tháng; bậc 2 nhóm I có mức lương 3.897.900 đ/tháng cao hơn mức lương vùng theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP là 2.760.000 đ/tháng; lao động kỹ thuật qua đào tạo là 2.953.200đ/tháng.

Như vậy, mức lương nhân công xây dựng theo Quyết định số 2350/QĐ-UBND vẫn phù hợp quy định đối với lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Trên cơ sở các phân tích trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND Tỉnh:


Mức lương nhân công tại Quyết định số 2350/QĐ-UBND của UBND Tỉnh vẫn đảm bảo theo các quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 và Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ, vì vậy trong khi Bộ Xây dựng chưa có văn bản điều chỉnh mức lương cơ sở, UBND Tỉnh cho phép tiếp tục sử dụng Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND Tỉnh về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; Trường hợp Bộ Xây dựng hướng dẫn đơn giá nhân công mới, Sở Xây dựng sẽ tham mưu phương án mới theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.


Sở Xây dựng kính báo cáo UBND Tỉnh xem xét và quyết định./.

	Nơi nhận:                                                           

- Như trên;
- Sở XD: GĐ và các PGĐ;
- Lưu: VP, QLXD.
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